
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Kim Việt 10/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50790909 Không hỗ trợ Cà Mau 05/10/2021

2 Phạm Xuân Tân 20/11/1991 Nam SXCT 90400139 Hỗ trợ 50%

CBT 

01/2019 (Hải 

Dương)

05/10/2021

3 Phan Văn Lự 11/06/1999 Nam SXCT 50712609 Không hỗ trợ Điện Biên 05/10/2021

4 Trần Công Hùng 01/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50781647 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 05/10/2021

5 Lê Tiến Nhã 23/12/1987 Nam Ngư nghiệp 50781629 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 05/10/2021

6 Trần Đức 20/11/1985 Nam Ngư nghiệp 50781565 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 05/10/2021

7 Nguyễn Bình Dương 19/04/1999 Nam Ngư nghiệp 50781685 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 05/10/2021

8 Hoàng Quốc Thuấn 14/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50781795 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 05/10/2021

9 Mai Vũ Long 25/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50781646 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 05/10/2021

10 Nguyễn Hữu Ninh 01/04/1997 Nam Ngư nghiệp 50781617 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 05/10/2021

11 Lê Văn Huân 24/08/1996 Nam SXCT 50720073 Không hỗ trợ Hải Phòng 05/10/2021

12 Vũ Văn Hòa 10/03/2000 Nam SXCT 50704031 Không hỗ trợ Ninh Bình 05/10/2021

13
Nguyễn Mạnh 

Trường
17/06/1994 Nam SXCT 50704248 Không hỗ trợ Ninh Bình 05/10/2021

14 Bùi Đức Nam 17/05/2000 Nam SXCT 50727734 Không hỗ trợ Nghệ An 05/10/2021

15 Nguyễn Anh Tú 14/07/1993 Nam SXCT 50116340 Hỗ trợ 50% Nghệ An 05/10/2021

16 Hồ Thanh Quý 15/10/1999 Nam SXCT 50727351 Không hỗ trợ Nghệ An 05/10/2021

17 Ngô Kim Hưng 24/08/1996 Nam SXCT 50727289 Hỗ trợ 50% Nghệ An 05/10/2021

18 Nguyễn Cảnh Sơn 15/08/1988 Nam SXCT 50727297 Không hỗ trợ Nghệ An 05/10/2021

19 Nguyễn Minh Trí 10/07/1992 Nam Ngư nghiệp 50781215 Không hỗ trợ Nghệ An 05/10/2021

20 Phạm Văn Danh 08/12/1994 Nam Ngư nghiệp 50781154 Hỗ trợ 50% Nghệ An 05/10/2021
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21 Nguyễn Hoàng Lâm 16/03/2000 Nam SXCT 50707909 Không hỗ trợ Phú Thọ 05/10/2021

22 Lê Long Biên 15/11/1989 Nam Ngư nghiệp 50782834 Hỗ trợ 50% Quảng Trị 05/10/2021

23 Hoàng Hữu Đông 26/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50783140 Không hỗ trợ Quảng Trị 05/10/2021

24 Nguyễn Đình Hải 18/05/2000 Nam SXCT 50723711 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

25 Nguyễn Quý Tân 25/12/2000 Nam SXCT 50723556 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

26 Nguyễn Văn Cường 24/04/1996 Nam SXCT 50723714 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

27 Nguyễn Văn Hà 08/01/1998 Nam SXCT 50725034 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

28 Nguyễn Văn Cường 06/12/1997 Nam SXCT 50723089 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

29 Trịnh Văn Long 13/03/1999 Nam SXCT 50723062 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

30 Trương Doãn Tuấn 19/02/1996 Nam SXCT 50723353 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 05/10/2021

31 Hoàng Hữu Bình 26/03/2000 Nam SXCT 50723159 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

32 Nguyễn Văn Tám 28/07/1998 Nam SXCT 50723343 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021

33 Nguyễn Văn Cương 20/06/1986 Nam Ngư nghiệp 50780321 Không hỗ trợ Thanh Hóa 05/10/2021


